MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 22/02/2024)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Sàn nâng kỹ thuật 
	- Tấm sàn nâng bằng thép lớp giữa là xi măng phốt pho chịu lực: 600x600x35 mm
- Tải trọng tập trung: SC 800 ~ 3596N/điểm
- Tải trọng phân tải: ≥19796 N/m2
- Bề mặt: HPL chống tĩnh điện
- Chân đế: 200-300mm
- Thanh giằng: Thép hộp mạ, có đệm chống ồn. Size: 21mmx32mmx570mm
- Vít thanh giằng: Đi kèm
- Biện pháp thi công: Dùng keo dán chân đế
- Nẹp V inox: 25*50*0.8*3000mm (3 mét).
	m2
	14
	
	

	2
	Bộ khoá từ lưu mẫu vân tay


	- Lưu mẫu vân tay: 3000, lựa chọn thêm 5000 (Optional)
- Bộ nhớ 100.000 bản ghi (Hardware Plaform)
- Chuẩn kết nối TCP/IP, USB 2.0, RS232/485
- Kết nối điều khiển 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell
- Nguồn sử dụng: 12VDC, 400mA
- Màn hình hiển thị: TFT LCD Color Screen
- Tốc độ nhận diện ≤ 1 Sec.
- Nhiệt độ hoạt động 0°c - 45°c
- Độ ẩm 20% - 80%
-  ID Card, Mifare Card Option
- Giao diện: Common, Matrix and Magic styles
- Kích thước (WxDxH) 80×183×42mm
phụ kiện đầy đủ.
	Bộ

	1


	
	


- Bình cầu chữa cháy tự động Dragon XZFTB8-ABC-8kg, Tem kiểm định



- Chiều cao 205mm

	- Đường kính 297mm
	Bình

	2


	
	

	4
	Máng cáp
	- Máng cáp thép sơn tĩnh điện 100mmx75mm
	m
	3
	
	

	Tổng
	
	

	Thuế VAT …%
	
	

	Tổng cộng
	
	


	Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng.
· Hiệu lực báo giá: 30  ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).


	Ngày ……tháng……năm 2024

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




